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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN 

 

Số:       /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Long Biên, ngày       tháng     năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác An toàn thực phẩm quận Long Biên năm 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 31/12/2024 của UBND thành 

phố Hà Nội về công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2025, 

UBND quận Long Biên xây dựng kế hoạch trển khai công tác An toàn thực 

phẩm (ATTP) năm 2025 trên địa bàn quận như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ATTP từ quận tới phường. Thiết 

lập và phát huy hiệu quả kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực 

phẩm, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp 

ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố nói chung và 

quận nói riêng. 

2. Mục tiêu cơ bản 

- Nâng cao năng lực quản lý đảm bảo chất lượng ATTP. 

- Nâng cao kiến thức, thực hành đúng về ATTP của người quản lý, người 

sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý 

nghiêm cơ sở vi phạm về ATTP. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng ATTP 

các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường quận. 

- Xây dựng và thực hiện tốt các chương trình, dự án, đề án, mô hình điểm 

về ATTP. 

- Khống chế ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm 

xảy ra trên địa bàn quận. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Công tác chỉ đạo và tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về ATTP 

Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) quận và các 

phường do đồng chí Chủ tịch UBND là Trưởng ban; chỉ đạo, điều hành các đơn 

vị chức năng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phối hợp triển khai các 

hoạt động công tác ATTP. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ: 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư 

về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị 

số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường 

trách nhiệm quản lý Nhà nước về An toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ 

thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 16/8/2024 
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của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng 

đối với vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa 

bàn thành phố Hà Nội và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố.  

- Đẩy mạnh phong trào thi đua về ATTP, phối hợp tuyên truyền, giám sát 

ATTP giữa UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và phường.  

- Xây dựng văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện đến từng đơn vị, đưa các 

tiêu chí về ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xây 

dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án, mô hình điểm về ATTP có 

hiệu quả. 

- Thực hiện đánh giá hàng năm kết quả triển khai nhiệm vụ theo Quyết 

định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND thành phố Hà Nội về 

ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý về ATTP trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

- Thực hiện chế độ giao ban Ban Chỉ đạo, báo cáo định kỳ hàng quý và đột 

xuất theo quy định. 

2. Công tác thông tin, giáo dục truyền thông ATTP 

Tiếp tục thực hiện công tác thông tin, giáo dục truyền thông ATTP theo chỉ 

đạo tại Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 15/3/2024 về tuyên truyền công tác 

An toàn thực phẩm quận Long Biên và Công văn số 397/KH-UBND ngày 

31/12/2024 về triển khai đợt cao điểm truyền thông về ATTP trên địa bàn Quận 

trong quý IV/2024 và năm 2025 của UBND quận Long Biên. 

- Đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về thực trạng công 

tác ATTP trên địa bàn quận và kịp thời cảnh báo các nguy cơ gây mất ATTP tới 

các đối tượng đích là người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 

phẩm và người dân, đặc biệt tăng cường tuyên truyền trong các dịp cao điểm về 

ATTP như: Tháng hành động vì ATTP, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Tết 

Trung thu... 

- Tuyên truyền tấm gương điển hình của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân 

làm tốt công tác đảm bảo ATTP, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, mô 

hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn đồng thời có hình thức tôn vinh, khen 

thưởng đối với cá nhân phát hiện và cung cấp thông tin về sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm không an toàn. 

3. Công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, hậu kiểm, giám sát chất lượng 

ATTP 

- Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất; kiểm nghiệm, giám sát, 

hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP, đồng thời kiên 

quyết xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm và kịp thời xử lý các 

thông tin phản ánh về mất ATTP. 

- Chủ động tổ chức giám sát chất lượng, ATTP đối với các sản phẩm thực 

phẩm được sản xuất, lưu thông trên thị trường và các vùng sản xuất trên địa bàn 

quận, cảnh báo nguy cơ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm không đảm bảo an toàn. 
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- Tăng cường phối hợp với các địa phương liên quan, thành phố trong quản 

lý ATTP, truy xuất nguồn gốc thực phẩm không an toàn vào địa bàn quận. 

4. Công tác xây dựng các chương trình, đề án, dự án, mô hình điểm, 

chuyên đề về ATTP 

Tiếp tục triển khai các chương trình, đề án, dự án, mô hình điểm, chuyên đề 

về ATTP đã được phê duyệt, nhân rộng các hoạt động đã triển khai và được 

đánh giá có hiệu quả đồng thời chủ động nghiên cứu xây dựng các hoạt động 

mới về ATTP đảm bảo thiết thực và phù hợp với thực trạng công tác ATTP trên 

địa bàn. 

4.1 Lĩnh vực Kinh tế 

- Xây dựng mô hình Chợ văn minh thương mại, ATTP: Tiếp tục duy trì đối 

với 18 chợ đã được công nhận chợ VMTM, ATTP (năm 2021, 2022, 2023 và 

2024) và xây dựng thêm 02 chợ đạt tiêu chí “Chợ văn minh thương mại, an toàn 

thực phẩm”. 

- Duy trì mô hình “Siêu thị mini, cửa hàng tiện ích, cửa hàng giới thiệu sản 

phẩm OCOP” tại 08 chợ (Vũ Xuân Thiều, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Thanh Am, 

Gia Lâm, Kim Quan, Việt Hưng, tổ 29 Thượng Thanh). 

- Duy trì mô hình “Chợ An toàn thực phẩm” tại Chợ Thượng Thanh – 

phường Thượng Thanh và Chợ Kim Quan – phường Việt Hưng. 

- Xây dựng vùng sản xuất rau, quả an toàn theo quy trình Vietgap. 

- Thực hiện Đề án kinh doanh trái cây an toàn của Thành phố. 

4.2. Lĩnh vực Y tế 

- Duy trì mô hình “Tuyến phố ATTP có kiểm soát” tại 16 tuyến phố/11 

phường (trừ phường Cự Khối và Thượng Thanh). 

- Duy trì mô hình “Kiểm soát ATTP tại bữa cỗ tập trung đông người” ở 

13/13 phường. 

- Thực hiện mô hình “Nâng cao năng lực tự quản lý ATTP bếp ăn tập thể 

trường học” ở 100% trường học có bếp ăn tập thể thuộc quận, mô hình “Tăng 

cường kiểm soát ATTP bếp ăn tập thể trường học” ở 100% trường học tiểu học 

có bếp ăn tập thể thuộc quận.         

5. Kiểm soát, xử lý các sự cố, nguy cơ gây mất ATTP 

- Duy trì Hệ thống cảnh báo nhanh, các đường dây nóng tiếp nhận thông tin 

phản ánh về ngộ độc thực phẩm ở quận và các phường. 

- Chủ động kiểm soát, tiếp nhận và xử lý kịp thời các sự cố, nguy cơ gây 

mất ATTP trên địa bàn quận, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do sự cố về ATTP 

xảy ra. 

6. Đảm bảo kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ công tác ATTP 

Bố trí đủ nguồn lực, điều kiện làm việc, nhân lực và ngân sách cho các 

phòng chuyên môn để thực hiện việc quản lý Nhà nước về ATTP. Bố trí kinh 

phí mua test xét nghiệm nhanh để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về 

ATTP. 

7. Thực hiện các thủ tục hành chính về ATTP 
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Thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP; tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm; xác nhận/tiếp nhận bản cam kết 

ATTP, tiếp nhận bản sao Giấy chứng nhận áp dụng các hệ thống quản lý chất 

lượng có xác nhận của cơ sở theo phân công, phân cấp. Ứng dụng phần mềm 

công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, phần mềm tích hợp số 

liệu, hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về ATTP. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

1. Ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

2. Kinh phí từ các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN  

1. Phòng Y tế 

- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; kịp thời tham 

mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo khi có thay đổi về thành viên. 

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý ATTP thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý 

theo phân công, phân cấp.  

Tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm theo kế hoạch, đột xuất về ATTP 

theo phân công, phân cấp. Kiên quyết xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm và kịp thời xử lý các thông tin phản ánh mất ATTP. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở Y tế, các đơn vị liên quan, UBND các 

phường xây dựng, duy trì và nhân rộng các chương trình, dự án, đề án về ATTP 

thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó tập trung truy xuất nguồn gốc đối với bếp ăn tập 

thể, căng tin tại các trường học; tăng cường kiểm soát ATTP đối với cơ sở dịch 

vụ ăn uống, thức ăn đường phố xung quanh cổng trường học trên toàn quận. 

- Thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP, tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm, tiếp nhận bản cam kết bảo đảm 

ATTP, bản sao Giấy chứng nhận áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng có 

xác nhận của cơ sở theo phân công, phân cấp. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế quận và các đơn vị liên quan triển khai các 

giải pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm; xử lý sự cố về ATTP xảy ra trên địa 

bàn quận. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động ATTP toàn quận theo quy định và 

đột xuất khi có yêu cầu. 

- Phối hợp với phòng Nội vụ và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch 

thực hiện phong trào thi đua về ATTP năm 2025; định kỳ, đột xuất tổng hợp, 

đánh giá kết quả thực hiện công tác ATTP của các đơn vị, UBND các phường và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan; đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời các 

đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATTP trên địa bàn 

quận. 

2. Phòng Kinh tế 

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý ATTP thuộc lĩnh vực ngành Công 

thương, Nông nghiệp quản lý theo phân công, phân cấp.  
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- Chủ trì, phối hợp với các Sở Công thương, Sở Nông nghiệp & Phát triển 

nông thôn, các đơn vị liên quan, UBND các phường xây dựng, duy trì và nhân 

rộng các chương trình, dự án, đề án về ATTP thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó 

tập trung: 

+ Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, điều kiện ATTP tại các chợ. 

+ Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch trên cây trồng, 

vật nuôi, thủy sản, kiểm soát giết mổ động vật và sản phẩm động vật, kiểm tra 

chất lượng sản phẩm thực phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản 

xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm theo kế hoạch, đột xuất về ATTP 

theo phân công, phân cấp. Kiên quyết xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm và kịp thời xử lý các thông tin phản ánh mất ATTP. 

- Thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP, tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm, tiếp nhận bản cam kết bảo đảm 

ATTP, bản sao Giấy chứng nhận áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng có 

xác nhận của cơ sở theo phân công, phân cấp. 

- Tham mưu UBND quận triển khai các giải pháp phát triển sản xuất nông 

nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái, ATTP.  

- Tham mưu UBND quận tăng cường công tác xúc tiến thương mại, phối 

hợp tổ chức các chương trình, sự kiện nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu các 

sản phẩm an toàn, có nhãn hiệu, thương hiệu, kết nối sản xuất, tiêu thụ các sản 

phẩm thực phẩm đảm bảo an toàn, ứng dụng công nghệ cao truy xuất nguồn gốc 

rõ ràng, đặc sản vùng miền vào hệ thống phân phối phục vụ người tiêu dùng trên 

địa bàn quận theo chỉ đạo của Thành phố (tổ chức các Hội nghị, Hội chợ kết nối 

cung cầu, trưng bày sản phẩm; tổ chức các tuần hàng trái cây, nông sản; tổ chức 

Lễ hội An toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2025....). 

- Chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các phường tiếp 

nhận, xử lý các sự cố mất ATTP trong lĩnh vực Công thương và Nông nghiệp. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động ATTP lĩnh vực ngành Công thương, 

Nông nghiệp quản lý trên toàn quận theo quy định và đột xuất khi có yêu cầu về 

phòng Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo). 

3. Trung tâm Y tế quận 

- Chỉ đạo Trạm Y tế phường tích cực tham mưu cho UBND các phường 

triển khai thực hiện công tác quản lý ATTP trên địa bàn. 

- Bố trí cán bộ phụ trách chương trình ATTP của các trạm Y tế đảm bảo về 

số lượng, trình độ chuyên môn; cố gắng ổn định đối với đội ngũ cán bộ tham gia 

công tác ATTP ở TTYT quận và các trạm Y tế phường (đặc biệt là cán bộ đã 

qua đào tạo về ATTP).   

- Thực hiện các hoạt động chuyên ngành thuộc lĩnh vực Y tế được phân 

công, phân cấp quản lý. Hướng dẫn phường điều tra cơ sở thực phẩm; hướng 

dẫn các phường, các trường học triển khai các mô hình mô hình thuộc lĩnh vực 

Y tế. Giám sát nguy cơ về ATTP, việc thực hiện các biện pháp đảm bảo ATTP 
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của các cơ sở thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý, các Lễ hội, bữa ăn tập trung 

đông người; kịp thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền (phòng Y tế, UBND 

các phường) khi phát hiện nguy cơ mất ATTP hoặc hành vi vi phạm pháp luật 

về ATTP.   

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể và UBND các phường triển khai các 

hoạt động tuyên truyền về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; phòng chống 

ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm cho người chế biến, kinh 

doanh thực phẩm và người tiêu dùng.  

- Phối hợp liên ngành trong kiểm tra định kỳ và đột xuất về ATTP. Đảm 

bảo hóa chất và cán bộ nhằm thực hiện tốt công tác xét nghiệm thực phẩm trong 

kiểm tra, hậu kiểm về ATTP trên địa bàn quận. 

- Triển khai tốt công tác giám sát, điều tra, xử lý khi có ngộ độc thực phẩm 

và bệnh truyền qua thực phẩm. Là đầu mối giám sát ngộ độc thực phẩm và các 

bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn quận. Duy trì đường dây nóng tiếp nhận 

thông tin phản ánh về ngộ độc thực phẩm. 

Thành lập tổ phản ứng nhanh để sẵn sàng phối hợp với các đơn vị liên quan 

triển khai công tác xử lý sự cố về ATTP trên địa bàn. 

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác ATTP theo quy định và 

theo yêu cầu về phòng Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo). 

4. Công an quận 

- Tổ chức điều tra, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp 

luật về ATTP. 

- Phối hợp liên ngành trong kiểm tra định kỳ và đột xuất về ATTP. Kiểm 

soát ngăn chặn việc vận chuyển tiêu thụ thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, kém 

chất lượng và thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên địa bàn. 

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác ATTP theo quy định và 

theo yêu cầu về phòng Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo). 

5. Đội Quản lý thị trường số 16 

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính đối với các hành 

vi kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, 

dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm nhập lậu; sản xuất, buôn bán 

thực phẩm giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc 

xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về 

chất lượng, đo lường, giá, ATTP và các hành vi gian lận thương mại về thực 

phẩm theo quy định pháp luật trên địa bàn quận. 

- Chủ động kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân 

trong lưu thông thực phẩm trên thị trường; phối hợp kiểm tra kiểm soát các tổ 

chức, cá nhân sản xuất thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương 

theo quy định pháp luật; xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về ATTP. 

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác ATTP theo quy định và 

theo yêu cầu về phòng Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo). 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
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- Phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận và UBND các phường 

trong triển khai các biện pháp đảm bảo ATTP tại các cơ sở giáo dục có căng tin 

ăn uống, bếp ăn tập thể.  

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục: 

+ Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về đảm bảo ATTP; kiểm soát 

chặt chẽ thực phẩm đưa vào trường và các lớp học; kiên quyết không để các cơ 

sở không đủ điều kiện theo quy định cung ứng dịch vụ ăn uống, thực phẩm cho 

trường. Triển khai các mô hình điểm bếp ăn tập thể bảo đảm ATTP ở trường 

học. 

+ Phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức về ATTP trong trường 

học, huy động giáo viên và phụ huynh, học sinh tham gia tích cực vào công tác 

bảo đảm ATTP; chủ động giám sát phát hiện các cơ sở kinh doanh thực phẩm 

không đảm bảo an toàn, sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn kinh 

doanh ở khu vực xung quanh cổng trường học và thông báo cho cơ quan chức 

năng để kiểm tra, xử lý vi phạm.   

- Chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các phường xử lý 

các sự cố mất ATTP trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Chủ trì, phối hợp phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận và đơn vị liên quan 

triển khai Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 15/3/2024 của UBND quận về 

tuyên truyền công tác An toàn thực phẩm quận Long Biên. 

- Phối hợp phòng Y tế và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin về ATTP 

cho cơ quan báo chí, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thông tin, phổ biến các 

quy định pháp luật về đảm bảo ATTP; tuyên truyền các hoạt động triển khai và 

kết quả thực hiện Kế hoạch, góp phần nâng cao nhận thức và đảm bảo sức khỏe 

cho người dân trên địa bàn quận. 

- Tuyên truyền các thông điệp an toàn thực phẩm tại các Lễ hội, di tích, địa 

điểm du lịch trên địa bàn. 

8. Trạm Chăn nuôi và Thú y quận, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật quận 

- Tổ chức giám sát, đánh giá nguy cơ về ATTP trong toàn bộ chuỗi sản 

xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn. Kịp thời phát 

hiện, cảnh báo nguy cơ, truy xuất nguồn gốc và tham mưu cấp có thẩm quyền xử 

lý đối với sản phẩm nông sản thực phẩm không đảm bảo ATTP. 

- Phối hợp liên ngành trong kiểm tra định kỳ và đột xuất về ATTP. Kiểm 

soát ngăn chặn việc vận chuyển tiêu thụ thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, kém 

chất lượng và thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên địa bàn. 

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác ATTP theo quy định và 

theo chỉ đạo của cấp trên về phòng Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo). 

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Phối hợp với phòng Y tế, Kinh tế; Trung tâm Y tế quận; UBND các 

phường và các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo UBND quận bố trí kinh phí 
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thực hiện Kế hoạch từ nguồn chi thường xuyên ngân sách cấp quận theo quy 

định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện 

hành, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách quận. 

10. Phòng Nội vụ 

- Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” theo 

chỉ đạo của Thành phố và Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 03/6/2021 của 

Hội đồng thi đua khen thưởng quận về tổ chức phong trào thi đua “An toàn thực 

phẩm” trên địa bàn quận giai đoạn 2021 – 2025 và các phong trào của thành phố 

và quận. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND quận xử lý cán bộ, 

công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý ATTP; biểu dương khen 

thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác ATTP.  

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể quận 

- Phối hợp giám sát, tuyên truyền, vận động ATTP, phát động các phong 

trào bảo đảm ATTP gắn với cuộc vận động xây dựng tổ dân phố văn hóa, nhằm 

thúc đẩy hình thành hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng các sản 

phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trong cộng đồng. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ quận: Tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên tham 

gia vào công tác bảo đảm ATTP. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các 

chương trình thông tin, truyền thông về ATTP cho phụ nữ, đặc biệt là các đối 

tượng kinh doanh, sản xuất thực phẩm quy mô nhỏ lẻ. 

12. Ủy ban nhân dân các phường 

- Chịu trách nhiệm trước và UBND quận về ATTP trên địa bàn phường. 

Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phường. Tăng cường 

vai trò của chính quyền và các đoàn thể trong bảo đảm ATTP. 

- Thực hiện hoặc phối hợp các phòng, ngành liên quan tổ chức triển khai 

các chương trình, dự án, đề án về ATTP trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật, vận động việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATTP; kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất, kiểm nghiệm ATTP và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP theo phân công, phân cấp. 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý, 

giải tỏa chợ cóc, các điểm kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nơi công 

cộng không bảo đảm ATTP, gây mất trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. 

- Phối hợp triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự 

cố về ATTP trên địa bàn theo quy định. 

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác ATTP theo quy định và 

theo chỉ đạo của cấp trên về phòng Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo). 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

- Các đơn vị hoàn thành Kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung Kế 

hoạch ngay từ tháng 01 năm 2025. 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý kết quả triển khai công tác 

ATTP của đơn vị trước ngày cuối cùng của tháng cuối quý và đột xuất theo yêu 



9 
 

cầu. Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì ATTP, Tết Nguyên đán, Tết 

Trung thu theo đúng tiến độ. Báo cáo kết quả năm 2025 trước ngày 10/12/2025.  

Định kỳ, Ban Chỉ đạo quận kiểm tra công tác triển khai, tiến độ thực hiện 

công tác ATTP của các phường vào dịp Tết Nguyên đán và Tháng Hành động vì 

ATTP, Tết Trung thu và đánh giá 06 tháng, 01 năm. 

Trên đây là Kế hoạch công tác An toàn thực phẩm quận Long Biên năm 

2025. Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, UBND quận Long Biên đề 

nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể quận; yêu cầu các đơn vị chức năng 

quận và UBND các phường nghiêm túc triển khai kế hoạch này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các đơn vị phản ánh về UBND quận (qua Phòng Y tế - cơ quan thường trực 

Ban Chỉ đạo quận) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- TT BCĐ công tác ATTP Thành phố;         để 

- TT QU-HĐND-UBND quận;                   báo cáo 

- Đ/c Nguyễn Mạnh Hà – CTUBND –  

Trưởng BCĐ ATTP quận; (để báo cáo) 

- Thành viên BCĐ ATTP quận;        để 

- Phòng Nội vụ;                              thực hiện 

- UBND các phường;                        

- Lưu: VT, YT (04) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hằng 
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Tiến độ thực hiện Kế hoạch công tác an toàn thực phẩm quận Long Biên năm 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     tháng 01  năm 2025  của UBND quận Long Biên) 
 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị thực 

hiên 
Đơn vị phối hợp 

I Công tác chỉ đạo 

1 
Xây dựng và triển khai KH công tác ATTP năm 2025 

của quận 
Trước 15/01 Quận Phòng Y tế Phòng Kinh tế, TTYT  

2 
Kiện toàn BCĐ ATTP, đội ngũ cán bộ phụ trách công 

tác  ATTP, cộng tác viên ATTP ở quận và các phường 

Khi có thay đổi 

về thành viên 

Quận & các 

phường 

Phòng Y tế, 

Kinh tế, TTYT 

quận, UBND 13 

phường 

 

3 
XD và triển khai KH Tháng hành động vì chất lượng 

ATTP năm 2025 
Tháng 4, 5 

Quận & các 

phường 

Phòng Y tế, 

UBND 13 

phường 

Các thành viên BCĐ 

ATTP quận 

4 
Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo ATTP  phục 

vụ tết trung thu 
Tháng 8, 9 

Quận & các 

phường 

Phòng Y tế, 

UBND 13 

phường 

Các thành viên BCĐ 

ATTP quận 

5 
Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo ATTP phục 

vụ tết và lễ hội 2025 
Tháng 12 

Quận & các 

phường 

Phòng Y tế, 

UBND 13 

phường 

Các thành viên BCĐ 

ATTP quận 

6 Họp BCĐ ATTP quận 
Tháng cuối 

quý và đột xuất 

Quận Phòng Y tế BCĐ ATTP quận 

7 
Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của BCĐ các 

phường 
Tháng 6,11 Các phường 

Phòng Y tế, 

phòng Kinh tế 
TTYT 

8 
Phúc tra đánh giá chấm điểm  công tác ATTP năm 2025 

của các phường 
Tháng 11  Phòng Y tế phòng Kinh tế, TTYT 

II Công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức về ATTP 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị thực 

hiên 
Đơn vị phối hợp 

1 

Tập huấn về mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành 

chính về ATTP theo Nghị quyết 49/2024/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2024 của HĐND Thành phố 

Tháng 1 Quận Phòng Y tế  

2 

Tuyên truyền, tập huấn cho ban chỉ đạo ATTP quận, 

phường, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo 

từng lĩnh vực. 

Theo chuyên 

đề 

Quận & các 

phường 

Phòng Y tế, 

phòng Kinh tế, 

TTYT quận; 

UBND 13 

phường 

UBMTTQ và các ngành, 

đoàn thể 

- 

Đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh, chế biến, 

tiêu dùng thực phẩm; phòng chống ngộ độc thực phẩm 

trong dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán và Lễ hội 

xuân năm 2025.  

 

Từ 15/12/2024 

đến 15/3/2025 

Quận & các 

phường 

Phòng Y tế, 

phòng Kinh tế, 

TTYT quận; 

UBND 13 

phường 

Công an quận, đội QLTT 

16, Trạm CN&TY, Trạm 

TT&BVTV, UBMTTQ 

và các ngành đoàn thể 

- Tháng hành động vì chất lượng ATTP năm 2025 
Từ 15/4-

15/5/2025 

Quận & các 

phường 

Phòng Y tế, 

phòng Kinh tế, 

TTYT quận; 

UBND 13 

phường 

Công an quận, đội QLTT 

16, Trạm CN&TY, Trạm 

TT&BVTV, UBMTTQ 

và các ngành đoàn thể 

- 
Phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền 

qua thực phẩm trong mùa hè. 

15/4 – 

15/9/2025 

Quận & các 

phường 

Phòng Y tế 

TTYT quận; 

UBND 13 

phường 

Phòng KT, Công an 

quận, đội QLTT 16, 

Trạm CN&TY, Trạm 

TT&BVTV, UBMTTQ 

và các ngành đoàn thể 

- 

Đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh, chế biến, 

tiêu dùng thực phẩm; phòng chống ngộ độc thực phẩm 

trong dịp Tết trung thu 

19/8 – 

20/9/2025 

Quận & các 

phường 

Phòng Y tế, 

phòng Kinh tế, 

TTYT quận; 

Công an quận, đội QLTT 

16, Trạm CN&TY, Trạm 

TT&BVTV, UBMTTQ 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị thực 

hiên 
Đơn vị phối hợp 

UBND 13 

phường 

và các ngành đoàn thể 

- 
Phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền 

qua thực phẩm trong mùa mưa bão 

Từ 15/9 – 

15/11/2025 

Quận & các 

phường 

Phòng Y tế, 

TTYT quận; 

UBND 13 

phường 

UBMTTQ và các ngành 

đoàn thể 

- Về các mô hình đảm bảo ATTP Hàng tháng 
Quận & các 

phường 

Phòng Y tế, 

phòng Kinh tế, 

TTYT quận; 

UBND 13 

phường 

UBMTTQ và các ngành 

đoàn thể 

- Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm và các nội dung khác Thường xuyên 
Quận & các 

phường 

Phòng Y tế, 

phòng Kinh tế, 

TTYT quận; 

UBND 13 

phường 

UBMTTQ và các ngành 

đoàn thể 

3 
Biên soạn tin bài và chỉ đạo tuyên truyền về ATTP trên 

hệ thống đài truyền thanh phường 

Theo nội dung 

và thời gian 

như trên 

Quận & các 

phường 
Phòng VHTT 

Phòng Y tế, Phòng Kinh 

tế, TTYT 

III Quản lý cơ sở 

1 
Tổ chức điều tra, phân loại, tổng hợp cơ sở thực phẩm 

theo từng lĩnh vực 
Tháng 11,12 Các phường 

UBND 13 

phường 

Phòng Y tế, Kinh tế, 

TTYT 

2 

Rà soát, cập nhật biến động cơ sở thực phẩm theo từng 

lĩnh vực 

 

Hàng tháng Các phường 
UBND 13 

phường 

Phòng Y tế, Kinh tế, 

TTYT 

3 Tổ chức ký cam kết đảm bảo ATTP tại các Lễ hội và Thường xuyên Các phường UBND 13  
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị thực 

hiên 
Đơn vị phối hợp 

các bữa ăn tập trung đông người phường 

IV Công tác kiểm tra, giám sát, kiểm nghiệm ATTP 

1 

Kiểm tra ATTP, lấy mẫu xét nghiệm tại các cơ sở sản 

xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc cấp quận 

quản lý theo từng lĩnh vực 

Thường xuyên Các phường 

Phòng Y tế, 

Phòng Kinh tế, 

TTYT 

Đội QLTT 16, Trạm 

CN-Thú y, CA quận, 

Trạm TT-BVTV, UBND 

13 phường 

2 

Kiểm tra ATTP, lấy mẫu xét nghiệm tại các cơ sở sản 

xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc cấp phường 

quản lý 

Thường xuyên Các phường 
UBND 13 

phường 

PYT, PKT, TTYT, Trạm 

CN-Thú y, Trạm TT-

BVTV 

3 
Giám sát ATTP tại các cơ sở cơ sở sản xuất, chế biến, 

kinh doanh thực phẩm; bữa cỗ đông người 
Thường xuyên Các phường 

UBND 13 

phường 
 

- Đối với các cơ sở KD DVAU, lễ hội lớn  Các phường 
TTYT quận, 

PYT 
 

- 
Đối với các cơ sở chăn nuôi; cơ sở sơ chế, SX, KD các 

sản phẩm tươi sống có nguồn gốc từ động vật 
 Các phường 

Trạm CN & TY 

quận 
 

- 
Đối với các cơ sở trồng trọt; kinh doanh, chế biến các 

sản phẩm tươi sống có nguồn gốc từ thực vật 
 Các phường 

Trạm TT & 

BVTV quận 
Phòng Kinh tế 

- Đối với các bữa cỗ tập trung đông người  Các phường 
UBND 13 

phường 
TTYT quận 

V 

Quản lý chợ; phát triển các vùng rau, quả an toàn; 

Xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình đảm bảo 

ATTP trong lĩnh vực Kinh tế 

Theo KH công 

tác ATTP lĩnh 

vực kinh tế 

Theo KH 

công tác 

ATTP lĩnh 

vực kinh tế 

Phòng Kinh tế, 

UBND các  

phường 

UBMTTQ và các đoàn 

thể; Trạm CN-Thú y, 

Trạm TT-BVTV 

VI 
Triển khai số hóa trong công tác truy xuất nguồn 

gốc thực phẩm  
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị thực 

hiên 
Đơn vị phối hợp 

1 

Ứng dụng phần mềm quản lý, kiểm soát ATTP trong 

việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với các bếp ăn 

bán trú, căng tin ăn uống trong trường học 

Thường xuyên 

Các trường 

học có 

BATT 

Phòng GD&ĐT 
Phòng Y tế, TTYT quận, 

UBND các  phường 

2 

Duy trì niêm yết mã QR Code công khai thông tin cơ 

sở, nguồn gốc thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh 

DVAU, TAĐP trên Tuyến phố ATTP có kiểm soát và 

khu vực xung quanh các trường học  

Thường xuyên Các phường 
UBND các  

phường 
PYT, TTYT quận,  

      

VII 

Xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình đảm bảo 

ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn 

đường phố tại các tuyến phố; bếp ăn tập thể trường 

học, kiểm soát ATTP tại bữa cỗ đông người 

    

1 

Tuyên truyền, phổ biến tới nhân dân về mục đích, đối 

tượng, tiêu chí của các mô hình, các đường dây nóng 

tiếp nhận thông tin 

Thường xuyên Các phường 

Phòng Y tế, 

UBND 13 

phường 

TTYT quận, Phòng 

GD&ĐT, UB MTTQ và 

các đoàn thể 

2 
Tổ chức tư vấn, giám sát về ATTP tại 100% bữa cỗ tập 

trung đông người được tổ chức trên địa bàn 
Thường xuyên Các phường 

UBND 13 

phường 

Phòng Y tế; 

TTYT quận 

 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả duy trì/xây dựng 

mới mô hình tại các Tuyến phố ATTP có kiểm soát 
Tháng 3, 6, 9, 

11 

Các phường 

có triển khai 

mô hình 

Phòng Y tế  TTYT quận 

- 

Công nhận Tuyến phố đạt mô hình Theo đề nghị 

của các 

phường 

Các phường 

xây dựng 

mới mô hình 

Phòng Y tế  TTYT quận 

4 
Triển khai thực hiện mô hình “Nâng cao năng lực tự 

quản lý ATTP bếp ăn tập thể trường học” ở 100% các 
Thường xuyên 

Các trường 

học thuộc 
Các trường học 

TTYT quận, phòng Y tế, 

phòng GD&ĐT, UBND 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị thực 

hiên 
Đơn vị phối hợp 

trường học thuộc quận có bếp ăn tập thể; mô hình 

“Tăng cường kiểm soát ATTP bếp ăn tập thể trường 

học” tại 100% các trường tiểu học. 

quận quản 

lý có BATT 

13 phường 

 

Tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện 

mô hình 
Thường xuyên 

Các trường 

học thuộc 

quận quản 

lý có BATT 

TTYT quận, 

phòng Y tế, 

phòng GD&ĐT 

Phòng GD&ĐT, UBND 

13 phường 

VIII Chế độ báo cáo     

1 

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần, tháng, 

quý, đợt cao điểm đột xuất hàng tháng, quý, năm của 

toàn quận 

 
phòng Y tế 

 

Phòng Y tế 

 

BCĐ ATTP quận, 

UBND 13 phường 

2 
Theo dõi, đánh giá định kỳ (hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, 

1 năm) và đột xuất kết quả thực hiện của toàn quận  
    

 

Lĩnh vực Y tế  
Trước ngày 25 

tháng cuối quý 

và đột xuất 

 

Phòng Y tế 

 và các 

phường 

Phòng Y tế 
BCĐ ATTP quận, 

UBND 13 phường 

Lĩnh vực Nông nghiệp và Công thương  

Phòng Kinh 

tế 

 và các 

phường 

Phòng Kinh tế 

 

BCĐ ATTP quận, 

UBND 13 phường 

Tổng hợp kết quả toàn quận ở 3 lĩnh vực 

trước ngày 10 

của tháng đầu 

của quý sau 

phòng Y tế 

 

Phòng Y tế 

 

Phòng Kinh tế 

 

3 Báo cáo hàng tuần, đợt cao điểm và đột xuất  

Theo KH các 

tháng cao điểm 

và yêu cầu của 

Các đơn vị 

Phòng KT; 

TTYT, Đội 

QLTT 16, CA 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị thực 

hiên 
Đơn vị phối hợp 

Thành phố, 

quận 

quận, Trạm 

CN&TY, Trạm 

TT&BVTV, 

UBND 13 

phường 

IX 
Đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành 

tích tốt 
đột xuất, năm 

Quận 

 
Phòng Y tế 

Phòng Kinh tế, phòng 

Nội vụ, phòng GD&ĐT 

X 
Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của 

Thành phố, Quận ủy 
Theo chỉ đạo 

Theo chỉ 

đạo 

Phòng Y tế, 

Kinh tế, TTYT 

quận, UBND 13 

phường. 

thành viên BCĐATTP 

quận và 13 phường 
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